Danh mục Giáo trình của ngành Kế Toán

	Số TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà 

Xuất Bản
	Năm Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học/

Học phần

	1
	Giáo trình We are in business
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Anh văn Chuyên ngành 1

	2
	Giáo trình Tin học ứng dụng
	Tập thể giáo viên khoa Tài chính kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2012
	2
	Tin học Ứng dụng

	3
	Giáo trình Kinh Tế Học
	Tập thể giáo viên Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kinh tế vi mô

	4
	Kinh tế vi mô
	PGS.TS. Lê Thế Giới (chủ biên)
	NXB Lao Động - Xã Hội
	2014
	
	Kinh tế vi mô

	5
	Giáo trình Luật kinh doanh
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Luật kinh doanh 

	6
	Giáo trình Luật kinh doanh
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Marketing căn bản 

	7
	Giáo trình Marketing Căn bản
	PGS TS.Nguyễn Minh Tuấn
	NXB Lao Động
	2012
	
	Marketing căn bản

	8
	Giáo trình Quản trị học
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Quản trị học 

	9
	Quản Trị Học
	PGS.TS. Trần Anh Tài
	NXB ĐH Quốc gia Hà Nội


	2014
	
	Quản trị học

	10
	Quản Trị Học Nhập Môn
	Th.S Phạm Đình Phương
	NXB TPHCM
	1997
	
	Quản trị học

	11
	Giáo trình Quản trị văn phòng
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Quản trị văn phòng

	12
	Giáo trình Soạn thảo văn bản
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Quản trị văn phòng

	13
	Quản trị hành chính văn phòng
	Nguyễn Hữu Thân
	NXB Lao Động - Xã Hội
	2012
	
	Quản trị văn phòng

	14
	Giáo trình Địa lý Kinh tế
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Địa lý kinh tế việt nam 

	15
	Giáo trình Tài chính - Tiền tệ
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Tài chính – tiền tệ p 1

	16
	Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ
	PGS. TS. Phan Thị Cúc, Th.S. Đoàn Văn Huy
	NXB Thống kê
	2010
	
	Tài chính – tiền tệ p 1

	17
	Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	18
	Nguyên Lý Thống Kê
	TS. Nguyễn Văn Phúc, TS. Trần Thị Kỳ
	NXB Lao Động
	2011
	
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	19
	Giáo trình Nguyên lý Kế toán
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán
	Văn Hóa Sài Gòn
	2006
	2
	Nguyên lý kế toán 

	20
	Giáo trình Nguyên lý Kế toán
	TS Trần Phước
	NXB Phương Đông
	2012
	
	Nguyên lý kế toán

	21
	Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Phần 1
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Tài chính doanh nghiệp p1

	22
	Tâm lý học đại cương
	Nguyễn Quang Uẩn 
	Giáo dục  
	2007 
	1
	Tâm lý học đại cương

	23
	Toán Cao cấp


	GS. Lê Văn Hốt
	Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.
	
	1
	Toán cao cấp 1

	24
	Toán Cao cấp
	TS Nguyễn Phú Vinh
	Trường ĐH Công nghiệp  TP.HCM.
	
	1
	Toán cao cấp 2

	25
	Xác suất thống kê 
	Đào Hữu Hồ
	ĐHQG Hà Nội
	1999
	1
	Xác suất thống kê

	26
	Quy hoạch tuyến tính
	Đặng Hấn
	Trường ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh,
	1995
	1
	Quy hoạch tuyến tính


	27
	Nhập môn Logic học
	Phạm Đình Nghiệm
	ĐH quốc gia TP.HCM
	2007
	1
	Logic học

	28
	Giáo trình Toán tài chính
	Tập thể tác giả Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Toán tài chính 

	29
	Nhập môn Toán tài chính
	GS. Nguyễn Tiến Dũng và GS. Đỗ Đức Thái
	Sputnik Education
	2014
	
	Toán tài chính

	30
	Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Phần 2

	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Tài chính doanh nghiệp p2 

	31
	Giáo trình Nguyên lý thực hành bảo hiểm
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Nguyên lý bảo hiểm 

	32
	Giáo trình Thiết lập, phân tích, thẩm định dự án đầu tư
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Quản trị dự án đầu tư 

	33
	Giáo trình Thị Trường Chứng khoán
	Tập thể giảng viên Khoa Tài Chính - Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Thị trường chứng khoán 

	34
	Giáo trình Thị Trường Chứng khoán
	TS Nguyễn Thị Mỹ Dung, Bùi Nguyên Hoàn & ThS Trần Văn Trung
	NXB Giáo dục
	2012
	
	Thị trường chứng khoán

	35
	Giáo trình Thuế
	Tập thể giảng viên Khoa Tài Chính - Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Thuế

	36
	Giáo trình Thuế 1
	TS Lê Quang Cường, TS Nguyễn Kim Quyên
	NXB Kinh Tế
	2013
	
	Báo cáo Thuế

	37
	Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kế toán tài chính doanh nghiệp  p1

	38
	Kế toán tài chính
	PGSTS Võ Văn Nhị
	Nhà Xuất Bản Kinh Tế
	2015
	
	Kế toán tài chính doanh nghiệp  p1

	39
	Giáo trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Phần 2
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kế toán tài chính doanh nghiệp p2

	40
	Kế toán tài chính
	PGSTS Võ Văn Nhị
	Nhà Xuất Bản Kinh Tế
	2015
	
	Kế toán tài chính doanh nghiệp  p2

	41
	Giáo trình Kế Toán Thương mại dịch vụ
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kế toán thương mại dịch vụ 

	42
	Giáo trình Kế toán quản trị chi phí
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	 Kế toán quản trị p1

	43
	Kế toán quản trị
	Nguyễn Thị Loan
	NXB Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	2012
	
	Kế toán quản trị p1

	44
	Giáo trình Kế toán Nhà nước
	PGS TS Phạm Văn Đăng, PGS TS Phan Thị Cúc, Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kế toán nhà nước

	45
	Giáo trình Hệ thống thông tin Kế Toán P.1 (Kế toán Excel)
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2012
	2
	Hệ thống thông tin kế toán p1

	46
	Giáo trình Hệ thống thông tin Kế Toán P.2 (Kế toán trên Access)
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2012
	2
	Hệ thống thông tin kế toán p.2

	47
	Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Phân tích hoạt động kinh doanh 

	48
	Phân tích Hoạt động Kinh doanh
	GS TS Nguyễn Văn Công
	NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
	2013
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	49
	Giáo trình Kiểm toán
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kiểm toán p1

	50
	Giáo trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Đồ án học phần

	51
	Giáo trình Thanh toán quốc tế
	Tập thể giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Thanh toán quốc tế 

	52
	Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

	53
	Giáo trình Kiểm toán
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kiểm toán p2


Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành Kế toán
	Số TT
	Tên sách chuyên khảo/ tạp chí
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học /học phần

	1
	Acompany to acompany
	 
	 
	1
	Anh văn Chuyên ngành 1

	2
	Grammar in use
	 
	 
	1
	Anh văn Chuyên ngành 1

	3
	Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
	 
	 
	1
	Anh văn Chuyên ngành 1

	4
	Enterprise 2,3
	 
	 
	1
	Anh văn Chuyên ngành 1

	5
	Giáo trình Tự học Microsoft Excel
	 
	Giao Thông Vận Tải, 2007
	1
	Tin học Ứng dụng

	6
	Hướng dẫn thực hành kế toán trên Excel
	Trần Văn Thắng
	NXB Thống Kê
	
	Tin học Ứng dụng

	7
	Hướng dẫn thực hành Excel
	Ông Văn Thông
	NXB Thống Kê
	
	Tin học Ứng dụng

	8
	Microsoft Office 2013: Introductory , Cengage Learning.
	Misty E. Vermaat (2013)
	
	
	Tin học Ứng dụng

	9
	Giáo trình Kinh tế vi mô và vĩ mô
	Tập thể giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	1
	Kinh tế Vi mô

	10
	Giáo trình Kinh tế vi mô và vĩ mô
	Tập thể giảng viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân TP.HCM
	 Trường ĐH Kinh tế quốc dân TP.HCM
	1
	Kinh tế Vi mô

	11
	Kinh tế học
	David Begg, Stanley Fischer và Rudiger Dornbusch
	NXB Thống Kê,2009
	8
	Kinh tế Vi mô

	12
	Lý thuyết giá cả và sự vận dụng
	Jack Hirshleifer và Amihai Glazer
	NXB Khoa học kỹ thuật
	5
	Kinh tế Vi mô

	13
	Kinh tế  vi mô
	Robert S.Pindyck và Daniel L. Rubinfeld
	NXB Thống Kê,1999
	3
	Kinh tế Vi mô

	14
	Giáo trình Luật kinh doanh
	 
	NXB Thống kê
	1
	Luật Kinh doanh 

	15
	Giáo trình Luật kinh doanh
	 
	Thống kê
	1
	Marketing căn bản 

	16
	Giáo trình Marketing Căn bản
	GS.TS. Trần Minh Đạo
	Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân,2013 
	
	Marketing căn bản

	17
	Giáo trình Marketing Căn bản
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	Nhà xuất bản Kinh Tế Tp. HCM, 2013
	1
	Marketing căn bản

	18
	Principles of Marketing 13e
	Philip Kotler, Gary Armstrong
	Prentice Hall, 2009
	1
	Marketing căn bản

	19
	Giáo trình Luật kinh doanh
	 
	Thống kê
	1
	Quản trị học 

	20
	Quản Trị Học Nhập Môn
	Th.S Phạm Đình Phương
	NXB TP.HCM, 1997
	
	Quản trị học

	21
	Quản Trị Học
	TS.Nguyễn Thanh Hội, TS.Phan Thăng
	NXB Thống Kê, 2006
	
	Quản trị học

	22
	Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho các cơ quan chính quyền địa phương đơn vị hành chính sự nghiệp
	Th.s Lê Văn In
	NXB Chính Trị Quốc Gia
	1
	Quản trị văn phòng

	23
	Soạn thảo văn bản của các tổ chức Đảng, Mặt trận, Công Đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Cấp cơ sơ và trên cơ sở
	Th.s Lê Văn In
	NXB Chính Trị Quốc Gia
	1
	Quản trị văn phòng

	24
	Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam
	PGS.Văn Thái
	Giáo Dục, 1999
	1
	Địa lý Kinh tế Việt Nam 

	25
	Giáo trình Địa Lý Kinh tế Học
	TS. Nguyễn Đức Tuấn
	Thống Kê
	1
	Địa lý Kinh tế Việt Nam 

	26
	Giáo trình Địa Lý Kinh tế Việt Nam
	TS. Trần Văn Thông
	Thống Kê
	1
	Địa lý Kinh tế Việt Nam 

	27
	Những Con Rồng Lâm Bệnh
	Vũ Tuấn Anh
	Khoa Học Xã Hội
	1
	Địa lý Kinh tế Việt Nam 

	28
	Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 
	PGS. TS Dương Thị Bình Minh
	Giáo dục
	1
	Tài chính – Tiền tệ P1

	29
	Giáo trình Lý thuyết Tài chính
	TS Dương Đăng Chinh
	Tài Chính
	1
	Tài chính – Tiền tệ P1

	30
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	 PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài
	NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
	1
	Tài chính – Tiền tệ P1

	31
	Bài giảng và Bài tập lý thuyết thống kê 
	Trần Bá Nhẫn
	 Khoa Thống kê - Toán Kinh tế Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
	1
	Nguyên lý Thống kê kinh tế

	32
	Bài tập Lý thuyết Thống kê
	Trần Bá Nhẫn - Hà Văn Sơn
	 Khoa Thống kê - Toán Kinh tế Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM
	1
	Nguyên lý Thống kê kinh tế

	33
	Giáo trình Kế toán đại cương
	Võ Văn Nhị
	Thống kê, 2004
	1
	Nguyên lý Kế toán 

	34
	Luật Kế toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Nguyên lý Kế toán 

	35
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Nguyên lý Kế toán 

	36
	Tài chính doanh nghiệp hiện đại
	PGS.TS Trần Ngọc Thơ
	Giáo dục
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P1

	37
	Quản trị tài chính căn bản
	TS Nguyễn Quang Thu
	Giáo dục
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P1

	38
	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	Nguyễn Hải Sản
	Thống kê
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P1

	39
	Quản trị tài chính
	TS Nguyễn Văn Thuận
	TP Hồ Chí Minh
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P1

	40
	Giáo trình Toán Tài chính
	TS. Lại Tiến Dĩnh
	Thống Kê, 1998
	1
	Toán Tài chính 

	41
	Giáo trình Toán Tài chính
	TS. Nguyễn Ngọc Định, Th.S Nguyễn Thị Liên Hoa, Th.S Bùi Hữu Phước
	Thống kê, 1999
	1
	Toán Tài chính 

	42
	Tài chính doanh nghiệp hiện đại
	PGS.TS Trần Ngọc Thơ
	Giáo dục
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P2

	43
	Quản trị tài chính căn bản
	TS Nguyễn Quang Thu
	Giáo dục
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P2

	44
	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	Nguyễn Hải Sản
	Thống kê
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P2

	45
	Quản trị tài chính
	TS Nguyễn Văn Thuận
	Tp Hồ Chí Minh
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P2

	46
	Toán cao cấp 1, 2, 3
	Nguyễn Đình Trí
	NXB Giáo dục,1997
	1
	Toán cao cấp 1

	47
	Bài tập toán cao cấp 1
	Đinh Bạc Thấm
	NXB Giáo dục,1997
	1
	Toán cao cấp 1

	48
	Nguyên lý thực hành bảo hiểm
	Nguyễn Tiến Hùng (chủ biên)
	Tài chính, 2007
	1
	Nguyên lý Bảo hiểm 

	49
	Phân tích hoạt động doanh nghiệp
	Nguyễn Tấn Bình
	Trường ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	50
	Thẩm định dự án đầu tư
	Vũ Công Tuấn
	Tp Hồ Chí Minh, 1999
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	51
	Dự án và kế hoạch kinh doanh
	Đỗ Minh Cương
	Chính trị quốc gia, 2000
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	52
	Excel ứng dụng trong quản trị tài chính
	Đinh Thế Hiển
	Thống kê, 2002
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	53
	Quản trị dự án đầu tư trong nước và quốc tế
	PGS.TS Nguyễn Thanh Thu
	Thống kê, 1996
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	54
	Thị trường chứng khoán
	Tiến sĩ Bùi Thị Kim Yến
	Thống kê
	1
	Thị trường Chứng khoán 

	55
	Excel ứng dụng trong tài chính
	Đinh Thế Hiển
	Thống kê, 2002
	1
	Thị trường Chứng khoán 

	56
	Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế
	 
	 
	1
	Thuế

	57
	Các tạp chí, tài liệu đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng
	 
	 
	1
	Thuế

	58
	Giáo Trình Quản Lý Thuế
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng
	NXB Kinh Tế, 2012
	
	Thuế

	59
	Giáo trình Kế toán tài chính
	 Trần Xuân Nam
	Thống Kê, 2015
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P1

	60
	Luật Kế Toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P1

	61
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P1

	62
	Chế độ kế toán doanh nghiệp
	 
	Bộ Tài Chính, 2014
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P1

	63
	Giáo trình Kế toán tài chính
	 Trần Xuân Nam
	Thống Kê, 2015
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P2

	64
	Luật Kế Toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P2

	65
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P2

	66
	Chế độ kế toán doanh nghiệp
	 
	Bộ Tài Chính, 2014
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P2

	67
	Giáo trình Kế toán tài chính
	 Trần Xuân Nam
	Thống Kê, 2010
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	68
	Kế toán thương mại
	Hà Xuân Thạch
	Thống Kê, 2005
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	69
	Kế Toán Thương Mại
	Trần Phú Giang
	Thống Kê, 2005
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	70
	Luật Kế Toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	71
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	72
	Chế độ kế toán doanh nghiệp
	 
	Bộ Tài Chính, 2006
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	73
	Hệ thống các thông tư hướng dẫn các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành
	 
	 
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	74
	Các thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT do Bộ Tài Chính hoặc Tổng cục thuế ban hành
	 
	 
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	75
	QĐ 206/2003/QĐ – BTC về trích khấu hao tài sản cố định
	 
	 
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	76
	Giáo trình Kiểm toán
	Tập thể tác giả Khoa Kiểm Toán - Kế Toán, Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	1
	Kế toán Quản trị P1

	77
	Kế toán chi phí
	Khoa Kế toán  - Kiểm toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	1
	Kế toán Quản trị P1

	78
	Bài tập Kế toán chi phí
	PGS.TS Phạm Văn Dược – ThS. Đào Tất Thắng
	 
	1
	Kế toán Quản trị P1

	79
	Hệ thống các thông tư hướng dẫn các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành
	 
	 
	1
	Kế toán Quản trị P1

	80
	Các thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT do Bộ Tài Chính hoặc Tổng cục thuế ban hành
	 
	 
	1
	Kế toán Quản trị P1

	81
	QĐ 206/2003/QĐ – BTC về trích khấu hao tài sản cố định
	 
	 
	1
	Kế toán Quản trị P1

	82
	Hệ thống kế toán hành chánh sự nghiệp
	 
	Tài chính, 2004
	1
	Kế toán Nhà nước

	83
	Hệ thống các thông tư hướng dẫn các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành
	 
	 
	1
	Kế toán Nhà nước

	84
	Các thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT do Bộ Tài Chính hoặc Tổng cục thuế ban hành
	 
	 
	1
	Kế toán Nhà nước

	85
	Quyết định 206/2003/QĐ – BTC về trích khấu hao tài sản cố định
	 
	 
	1
	Kế toán Nhà nước

	86
	Hướng dẫn thực hành kế toán trên Excel
	Trần Văn Thắng
	 
	1
	Hệ thống Thông tin Kế toán P1

	87
	Hướng dẫn thực hành Excel
	Ông Văn Thông
	 
	1
	Hệ thống Thông tin Kế toán P1

	88
	Giáo trình Microsoft Access
	Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên
	Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên
	1
	Hệ thống Thông tin Kế toán P2

	89
	Kế toán chi phí
	Khoa Kế toán  - Kiểm toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	1
	Phân tích Hoạt động Kinh doanh 

	90
	Bài tập Kế toán chi phí
	PGS.TS Phạm Văn Dược – ThS. Đào Tất Thắng
	 
	1
	Phân tích Hoạt động Kinh doanh 

	91
	Phân tích Hoạt động Kinh doanh
	TS. Phạm Văn Dược
	Thống Kê
	1
	Phân tích Hoạt động Kinh doanh 

	92
	Giáo trình Kiểm toán
	Tập thể tác giả Khoa Kiểm Toán - Kế Toán, Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
	 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	1
	Kiểm toán P1

	93
	Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
	
	
	
	Kiểm toán P1

	94
	Chương trình kiểm toán mẫu của VACPA
	
	
	
	Kiểm toán P1

	95
	Kế toán tài chính 
	Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
	Thống Kê, 2006
	1
	Đồ án học phần

	96
	Kế toán thương mại 
	Hà Xuân Thạch
	Thống Kê, 2005
	1
	Đồ án học phần

	97
	Kế Toán Thương Mại
	Trần Phú Giang
	Thống Kê, 2005
	1
	Đồ án học phần

	98
	Luật Kế toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Đồ án học phần

	99
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Đồ án học phần

	100
	Chế độ kế toán doanh nghiệp
	 
	Bộ Tài Chính, 2006
	1
	Đồ án học phần

	101
	Kỹ thuật nghiệp vụ xuất khẩu
	TS. Vũ Hữu Tựu
	 
	1
	Thanh toán Quốc Tế 

	102
	Incoterm 2000
	 
	 
	1
	Thanh toán Quốc Tế 

	103
	Những tình huống đặc biệt trong thanh toán quốc tế
	Nguyễn Ninh Kiều
	 
	1
	Thanh toán Quốc Tế 

	104
	Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại
	Nguyễn Thị Mùi
	2005
	1
	Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại 

	105
	Quản trị Ngân hàng Thương mại
	Nguyễn Thị Mùi
	2006
	1
	Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại 

	106
	Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại
	Lê Văn Tư
	 
	1
	Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại 

	107
	Giáo trình Kiểm toán
	Tập thể tác giả Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM
	NXB Lao Động Xã Hội,2014
	1
	Kiểm toán P2

	108
	Principles of Auditing
	W.B Meigs, O.R. Whitington, K.Pany and R.F Meigs
	 
	1
	Kiểm toán P2


Danh mục giáo trình của ngành Quản trị kinh doanh

	Số TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà

xuất bản
	Năm

Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Market leader
	By David Cotton, David Falvey, and Simon Kent
	New Edition
	2012
	1
	Anh văn chuyên ngành 1

	2
	Giáo trình và bài tập của sinh viên do giáo viên bộ môn biên soạn có hệ thống từ căn bản đến nâng cao, từ chi tiết đến tổng hợp. Đặc biệt các bài tập liên quan đến quản lý ứng dụng thực tế trong đơn vị
	 Tổ bộ môn Tin học, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Tin học ứng dụng 

	3
	Tâm lý học đại cương
	Nguyễn Quang Uẩn 
	Giáo dục  
	2007 
	1
	Tâm lý học đại cương

	4
	Toán Cao cấp 1


	GS. Lê Văn Hốt
	Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.
	
	1
	Toán cao cấp 1

	5
	Toán Cao cấp 2


	TS Nguyễn Phú Vinh
	Trường ĐH Công nghiệp  TP.HCM.
	
	1
	Toán cao cấp 2

	6
	Xác suất thống kê 
	Đào Hữu Hồ
	ĐHQG Hà Nội
	1999
	1
	Xác suất thống kê

	7
	Quy hoạch tuyến tính
	Đặng Hấn
	Trường ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
	1995
	1
	Quy hoạch tuyến tính


	8
	Nhập môn Logic học
	Phạm Đình Nghiệm
	ĐH quốc gia TP.HCM
	2007
	1
	Logic học

	9
	Giáo trình Luật Kinh Doanh
	Nguyễn Minh Tuấn, TS. Đặng Công Tráng
	Thống kê
	2007
	1
	Luật kinh doanh

	10
	Giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền tệ 
	Tổ bộ môn Tài chính, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Tài chính tiền tệ

	11
	Quản trị học
	PGS TS.  Nguyễn Thị Liên Diệp
	Thống kê
	2001
	1
	Quản trị học

	12
	Quản Trị Học
	PGS. TS. Trần Anh Tài
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội


	2014
	
	Quản trị học

	13
	Giáo trình Kinh tế học
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Kinh tế vi mô

	14
	Kinh tế vi mô
	PGS.TS. Lê Thế Giới (chủ biên
	NXB Lao Động - Xã Hội

	2014
	
	Kinh tế vi mô

	15
	Giáo trình môn Thống kê doanh nghiệp 
	Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Thống kê kinh doanh

	16
	Nguyên Lý Thống Kê
	TS. Nguyễn Văn Phúc, TS. Trần Thị Kỳ
	NXB Lao Động,


	2011
	
	Thống kê kinh doanh

	17
	Giáo trình Marketing căn bản
	TS. Nguyễn Minh Tuấn
	Thống kê
	2012
	1
	Marketing căn bản

	18
	Giáo trình Nguyên lý kế toán
	Tổ bộ môn  Kế Toán, khoa Tài chính kế toán , Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Nguyên lý kế toán

	19
	Giáo trình Nguyên lý Kế toán 


	PGS TS Trần Phước
	Nhà XB Phương Đông
	2012
	
	Nguyên lý kế toán

	20
	Giáo trình Kinh tế vĩ mô
	Tổ bộ môn Kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Kinh tế vĩ mô 

	21
	Giáo trình Địa lý kinh tế
	Tổ bộ môn Kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Địa lý kinh tế Việt Nam 

	22
	Địa Lý Kinh Tế Việt Nam 
	TS Trần Văn Thông
	NXB Thống kê
	2003
	
	Địa lý kinh tế Việt Nam

	23
	Giáo trình Luật Thương Mại
	TS. Đặng Công Tráng 
	
	
	1
	Luật thương mại

	24
	Giáo trình Phân tích & Thẩm định Dự án đầu tư
	Chủ biên: TS. Nguyễn Minh Tuấn, Th.S Võ Xuân Hồng, Th.S Trần nguyễn Minh Ái
	
	
	1
	Quản trị dự án đầu tư

	25
	Quản trị dự án 
	PGS.TS. Từ Quang Phương
	NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân,
	2014
	
	Quản trị dự án đầu tư

	26
	Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp
	Khoa Tài chính kế toán trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Kế toán tài chính doanh nghiệp

	27
	Giáo trình nghiên cứu Merketing
	Tập thể giáo viên bộ môn khoa QTKD
	Thống kê
	2006
	2
	Nghiên cứu marketing

	28
	Giáo trình và bài tập  Tin học Quản Lý 
	Giáo viên bộ môn Tin học Quản Lý Khoa QTKD,  Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2006
	2
	Tin học quản lý

	29
	Giáo trình SPSS dành cho SV khối ngành khoa học xã hội- nhân văn 
	Đỗ Văn Thắng và Phan Thành Huấn
	NXB Đại học Quốc Gia
	2003
	
	Tin học quản lý

	30
	Giáo trình Phân tích Hoạt động Kinh doanh
	Phạm Văn Dược 
	
	1998
	1
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	31
	Market leader, course book, pre-intermediate business english
	David Cotton, David Falvey, and Simon Kent
	New Edition
	2012
	1
	Anh văn chuyên ngành 2

	32
	Giáo trình Quản trị bán hàng của bộ môn Quản trị
	Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2006
	2
	Quản trị bán hàng

	33
	Quản  Trị  Bán Hàng 
	TS Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung & Lê Quang Khôi
	NXB Phương Đông
	2012
	
	Quản trị bán hàng

	34
	Giáo trình Quản trị văn phòng, Soạn thảo văn bản 
	Tổ bộ môn Luật kinh doanh, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 
	Thống kê
	2006
	2
	Quản trị văn phòng

	35
	Quản trị hành chính văn phòng, , 2012
	Nguyễn Hữu Thân
	Nhà xuất bản Lao Động - Xã Hội
	2012
	
	Quản trị văn phòng

	36
	Giáo trình Học phần Thuế
	Khoa Tài chính kế toán, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Thuế

	37
	Giáo Trình Thuế 1
	TS Lê Quang Cường, TS Nguyễn Kim Quyên
	Nhà xuất bản Kinh Tế
	2013
	
	Thuế

	38
	Giáo trình Thị Trường Chứng Khoán
	Tổ bộ môn Tài Chính, khoa Tài chính kế toán, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Thị trường chứng khoán

	39
	Giáo trình Thị Trường Chứng khoán
	TS Nguyễn Thị Mỹ Dung, Bùi Nguyên Hoàn & ThS Trần Văn Trung
	Nxb Giáo dục
	2012
	
	Thị trường chứng khoán

	40
	Giáo trình Giao tiếp Kinh doanh
	Tập thể giáo viên bộ môn Quản trị khoa QTKD trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Giao tiếp kinh doanh 

	41
	Giáo trình Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
	Trịnh Quốc Trung
	NXB Lao động Xã hội
	2012
	
	Giao tiếp kinh doanh

	42
	Giáo trình "Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị"
	Tập thể giáo viên bộ môn Marketing Khoa QTKD, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 
	Thống kê
	2006
	2
	Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị

	43
	Quản trị tài chính
	Tổ bộ môn Tài chính, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Quản trị tài chính

	44
	Quản trị tài chính  
	TS. Nguyễn Thanh Liêm
	NXB Tài Chính
	2014
	
	Quản trị tài chính

	45
	Giáo trình Quản trị cung ứng
	Tập thể giảng viên bộ môn Quản trị, Khoa QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Quản trị cung ứng

	46
	Quản trị chuỗi cung ứng, 
	TS. Nguyễn Thành Hiếu
	NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
	2015
	
	Quản trị cung ứng

	47
	Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương 
	Tổ bộ môn Quản trị trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Quản trị xuất nhập khẩu

	48
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành
	Khoa CNTP-SH, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Quản trị sản xuất và dịch vụ

	49
	Giáo trình Marketing dịch vụ
	Tổ bộ môn Quản trị, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Marketing dịch vụ

	50
	Giáo trình Marketing dịch vụ
	PGS.TS Lưu Văn Nghiêm (dịch giả)
	NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
	2008
	
	Marketing dịch vụ

	51
	Giáo trình Marketing công nghiệp
	Tổ bộ Kinh tế, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Marketing công nghiệp

	52
	Giáo trình Thương mại điện tử 
	Giảng viên bộ môn Quản trị, Khoa QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM 
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Thương mại điện tử

	53
	Raymond Frost, E-marketing 
	Judy Strauss
	Prentice Hall
	2013
	
	Thương mại điện tử

	54
	Quan hệ công chúng
	Tập thể giảng viên bộ môn Marketing, Khoa QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM 
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Quan hệ công chúng


Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành Quản trị kinh doanh

	Số TT
	Tên sách chuyên khảo/ tạp chí
	Tên Tác giả
	Nhà xuất bản số, tập, năm xuất bản
	số bản
	Sử dụng cho môn học /học phần

	1
	“Market leader-Practice File, Pre-Intermediate Business English”
	John Rogers
	2005
	1
	Anh văn chuyên ngành 1

	2
	Business letters for all
	Bertha J.Naterop,
Erich Weis and Eva Haberfellner
	Oxford University Press, 1998
	1
	Anh văn chuyên ngành 1

	3
	Business idioms international
	Christoppher Goddard
	1995
	1
	Anh văn chuyên ngành 1

	4
	Hướng dẫn thực hành kế toán trên Excel
	Trần Văn Thắng 
	Thống Kê
	1
	Tin học ứng dụng 

	5
	Hướng dẫn thực hành Excel
	Ông Văn Thông 
	Thống Kê
	1
	Tin học ứng dụng 

	6
	Luật doanh nghiệp 
	
	Chính Trị, 2005
	1
	Luật kinh doanh

	7
	Luật doanh nghiệp nhà nước
	
	Chính Trị, 2005
	1
	Luật kinh doanh

	8
	Luật Kinh Doanh
	Nguyễn Quốc Sỹ, Nguyễn Văn Nông
	NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2009.


	
	Luật kinh doanh

	9
	Lý thuyết tài chính – tiền tệ 
	PGS. TS Dương Thị Bình Minh
	Giáo dục, 1999
	1
	Tài chính tiền tệ

	10
	Lý thuyết tài chính – tiền tệ
	TS Nguyễn Ngọc Hùng
	Thống Kê, 1998
	1
	Tài chính tiền tệ

	11
	Lý thuyết tài chính
	TS Dương Đăng Chinh  
	Tài Chính, 2000
	1
	Tài chính tiền tệ

	12
	Quản trị học nhập môn
	Th.S Phạm Đình Phương 
	TP.HCM, 1997
	1
	Quản trị học

	13
	Quản trị học
	TS. Nguyễn Thanh Hội, TS. Phan Thăng
	Thống Kê , TP.HCM, 2006
	1
	Quản trị học

	14
	Nghệ thuật lãnh đạo
	Th.S Nguyễn Hữu Lâm 
	Giáo dục, 1997
	1
	Quản trị học

	15
	Giáo trình kinh tế vi mô 
	Trường ĐH Kinh tế quốc dân
	2005
	1
	Kinh tế vi mô

	16
	Giáo trình kinh tế vĩ mô
	Trường ĐH kinh tế quốc dân
	2005
	1
	Kinh tế vi mô

	17
	Kinh tế vi mô: Căn bản và Nâng cao
	PGS.TS. Đinh Phi Hổ
	NXB Tài Chính, 2013
	
	Kinh tế vi mô

	18
	Kinh tế học
	David Begg, Stanley Fischer và Rudiger Dornbusch
	Mc Graw Hill 2009
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	Kinh tế vi mô

	19
	Thống kê doanh nghiệp
	Tập thể tác giả khoa Thống Kê Toán, Trường ĐH Kinh Tế
	2005
	1
	Thống kê kinh doanh

	20
	Giáo trình Thống kê kinh doanh 
	ĐH Kinh Tế quốc Dân
	Thống Kê, 2004
	1
	Thống kê kinh doanh

	21
	Bài Tập Lý Thuyết Thống Kê
	Trần Bá Nhẫn - Hà Văn Sơn
	ĐH Kinh Tế Tp.HCM
	
	Thống kê kinh doanh

	22
	Nghiên cứu Marketing
	Nguyễn Đình Thọ
	Giáo dục, 1996
	1
	Marketing căn bản

	23
	Competitive strategy
	Michael porter
	The free press 1980
	1
	Marketing căn bản

	24
	Giáo trình Marketing Căn bản
	GS.TS. Trần Minh Đạo
	NXB  Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 2013.
	
	Marketing căn bản

	25
	Kế toán đại cương 
	Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
	Giáo dục, 2006
	1
	Nguyên lý kế toán

	26
	Giáo trình Kế toán đại cương
	Võ Văn Nhị
	NXB Thống kê, 2004
	
	Nguyên lý kế toán

	27
	Giáo trình Nguyên lý Kế toán (Lý thuyết - Câu hỏi trắc nghiệm - Bài Tập Bài Giải)
	PGS TS Trần Phước
	NXB Thống kê, 2012
	
	Nguyên lý kế toán

	28
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	
	NXB Tài chính, 2006
	
	Nguyên lý kế toán

	29
	Các giáo trình kinh tế vĩ mô
	Trường ĐH Kinh tế quốc dân 
	Trường ĐH Kinh tế quốc dân 
	1
	Kinh tế vĩ mô 

	30
	Giáo trình  kinh tế vĩ mô
	Tập thể tác giả bộ môn Kinh tế học
trường ĐH Kinh tế TP. HCM
	Ttrường ĐH Kinh tế TP. HCM
	1
	Kinh tế vĩ mô 

	31
	Địa lý kinh tế Việt Nam  
	PGS. Văn Thái 
	Giáo dục, 1999
	1
	Địa lý kinh tế việt nam 

	32
	Địa lý kinh tế học
	TS. Nguyễn Đức Tuấn
	Thống kê, 2004 
	1
	Địa lý kinh tế việt nam 

	33
	Địa lý kinh tế Việt Nam  
	TS. Nguyễn Đức Tuấn
	Thống kê, 2004 
	1
	Địa lý kinh tế việt nam 

	34
	Những con rồng lâm bệnh
	Chủ biên: Vũ Tuấn Anh
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	Địa lý kinh tế việt nam 
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	Luật doanh nghiệp
	
	Thống Kê, 2005
	1
	Luật thương mại

	36
	Luật doanh nghiệp nhà nước
	
	Thống Kê, 2006
	1
	Luật thương mại

	37
	Luật hợp tác xã
	
	Đà Nẵng, 2005
	1
	Luật thương mại

	38
	Luật phá sản doanh nghiệp
	
	Thống Kê, 2006
	1
	Luật thương mại

	39
	Thẩm định dự án đầu tư 
	Vũ Công Tuấn 
	TP.HCM, 1999
	1
	Quản trị dự án đầu tư

	40
	Excel ứng dụng trong quản trị tài chính
	Đinh Thế Hiển
	Thống kê, 2002
	1
	Quản trị dự án đầu tư

	41
	Quản trị dự án đầu tư trong nước và quốc tế
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	Thống kê, 1996
	1
	Quản trị dự án đầu tư
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	Quản trị dự án đầu tư

	43
	Kế toán tài chính
	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	2006
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	44
	Giáo trình Nghiên cứu Marketing
	TS.Nguyễn Đình Thọ 
	Thống Kê, 2006
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	Nghiên cứu marketing
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	2006
	1
	Nghiên cứu marketing

	46
	Giáo Trình Project Management
	Tập thể giảng viên
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	2006
	1
	Tin học quản lý

	47
	Project management document 2000 
	Microsoft Office
	
	1
	Tin học quản lý

	48
	Project management document 2003
	Microsoft Office
	
	1
	Tin học quản lý

	49
	Tổ Chức Thi Công
	Nguyễn Đình Hiện
	Xây Dựng, 2000
	1
	Tin học quản lý

	50
	Giáo Trình Tổ Chức Thi Công
	Trường Trung Học
Xây Dựng Số 6 – Bộ Xây Dựng
	Xây Dựng, 2003
	1
	Tin học quản lý

	51
	Hỏi – Đáp Khi Sử Dụng Project management
Trong Lập và Quản Lý Dự Án
	Bùi Mạnh Hùng
	
	1
	Tin học quản lý

	52
	101 Thắc Mắc Và Giải Đáp Khi Sử Dụng Chương Trình Micosoft Project
	
	Xây Dựng, 2004
	1
	Tin học quản lý

	53
	Hướng Dẫn Lập Định Mức – Đơn Giá – Giá Dự Thầu
– Thanh Và Quyết Toán Công Trình Xây Dựng Sử Dụng Phần Mềm Dt2003
	Bùi Mạnh Hùng
	Xây Dựng, 2003
	1
	Tin học quản lý

	54
	Phân tích Hoạt động Kinh doanh
	Nguyễn Năng Phúc 
	Trẻ, 1999
	1
	Phân tích hoạt động kinh doanh
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	Market leader-Practice File,
Pre-Intermediate Business English
	John Rogers
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	Anh văn chuyên ngành 2

	56
	Business letters for all
	Bertha J.Naterop, Erich Weis
and Eva Haberfellner
	Oxford University Press, 1998
	1
	Anh văn chuyên ngành 2

	57
	Business idioms international
	Christoppher Goddard
	1995
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	Anh văn chuyên ngành 2

	58
	Giáo trình Marketing Căn bản
	TS. Nguyễn Minh Tuấn
	Khoa Kinh tế,
Trường ĐHCN TP.HCM, 2004
	1
	Quản trị bán hàng

	59
	Một số vấn đề cơ bản về Marketing, CESAIS
	Hồ Đức Hùng & Nguyễn Đình Thọ
	1991
	1
	Quản trị bán hàng

	60
	Nghiên cứu Marketing
	TS. Nguyễn Đình Thọ
	ĐHKT, 1996
	1
	Quản trị bán hàng

	61
	Nghiên cứu Marketing
	PTS. Phan Văn Thăng, Nguyễn Văn Hiến
	Thống kê, 2002
	1
	Quản trị bán hàng

	62
	Marketing Management, 8th ed, 
	Kotler, P.
	Prentince – Hall, 2004
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	Quản trị bán hàng

	63
	Consumer Behavior and Selling Action
	Assael, H.
	Kent Publishing, 1987
	1
	Quản trị bán hàng

	64
	Competitive Strategy
	Porter, M.
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	1
	Quản trị bán hàng

	65
	Consumer Behavior in Selling Strategy
	Howard, J.
	Prentice –Hall, 1989
	1
	Quản trị bán hàng

	66
	Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho các cơ quan
chính quyền địa phương đơn vị hành chính sự nghiệp
	Th.s Lê Văn In 
	Chính Trị Quốc Gia, 2005
	1
	Quản trị văn phòng

	67
	Soạn thảo văn bản của các tổ chức Đảng, Mặt trận, Công Đoàn, Thanh niên,
Phụ nữ, Cấp cơ sơ và trên cơ sở 
	Th.s Lê Văn In 
	Chính Trị Quốc Gia, 2005
	1
	Quản trị văn phòng

	68
	Giáo trình Quản trị văn phòng
	GS TS Nguyễn Thành Độ
	NXB Lao Động Xã hội 2005.


	
	Quản trị văn phòng

	69
	Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế
	
	Chính trị, 2005
	1
	Thuế

	70
	Các tài liệu nghiên cứu đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng
	
	
	1
	Thuế

	71
	Biểu thuế 2015
	Nguyễn Viết Hùng
	Tổng hợp, 2015
	
	Thuế

	72
	Kỹ Thuật Khai Báo Thuế
	TS Lê Quang Cường
	NXB Lao Động, 2010
	
	Thuế

	73
	Thị trường chứng khoán 
	Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM
	Thống kê, 2004
	1
	Thị trường chứng khoán

	74
	Thị trường chứng khoán
	PGS TS Bùi Thị Kim Yến
	NXB Giao thông Vận tải, 2009.

	
	Thị trường chứng khoán
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	Excel ứng dụng trong tài chính
	Đinh Thế Hiển
	NXB Thống kê, 2002
	
	Thị trường chứng khoán

	76
	Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng
	Thái Trí Dũng 
	Thống Kê, 2006
	1
	Giao tiếp kinh doanh 

	77
	Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh
	TS Hà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang
	NXB Lao động Xã hội, 2012
	
	Giao tiếp kinh doanh

	78
	Tâm lý truyền thông và giao tiếp
	Nguyễn Thị Oanh
	Đại học Mở - Bán công TPHCM, 1995
	
	Giao tiếp kinh doanh

	79
	Tư liệu các công ty quảng cáo trong nước
	
	Trẻ, 1997
	1
	Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị

	80
	Nguồn số liệu Nilsen SRG Vietnam
	
	Thống kê, 1997
	1
	Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị

	81
	Các tạp chí, báo trong và ngoài nước
	
	Thống kê, 1997
	1
	Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị

	82
	Advertising excellence bovée, thill, wood, doven
	
	McGraw-Hill, 1995
	1
	Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị

	83
	Quản trị tài chính
	TS. Nguyễn Văn Thuận 
	Thống kê, 1998
	1
	Quản trị tài chính

	84
	Quản trị tài chính căn bản
	TS. Nguyễn Quang Thu  
	Giáo dục, 2000
	1
	Quản trị tài chính

	85
	Fundamental of financial management
	Jame c .van  horne
	1986
	1
	Quản trị tài chính

	86
	Transport Economics
	Gust Blauwens, Peter De Baere,
Eddy Vande Voorde
	2002
	1
	Quản trị cung ứng

	87
	Strategic Supplychain Management
	Shoshanah Cohen
& Joseph Roussel 
	2003
	1
	Quản trị cung ứng

	88
	Effective Distribution and Logistics System for InternationalAlization Strategy
	International Trade Institude of Singapore 
	2006
	1
	Quản trị cung ứng

	89
	Simson Garfinkel, Web Security & Commerce,
O’Reilly & Associates, America
	
	1997
	1
	Quản trị cung ứng

	90
	Một số tài liệu tham khảo khác thu thập trên Internet
	
	
	1
	Quản trị cung ứng

	91
	Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 
	Trường ĐH Ngoại Thương 
	Thống kê, 2004
	1
	Quản trị xuất nhập khẩu

	92
	Technologists
	
	Thống Kê, 2006 
	1
	Quản trị sản xuất và dịch vụ

	93
	Các tài liệu trên internet, báo đài và phương tiện thông tin đại chúng
	
	
	1
	Marketing dịch vụ

	94
	Services Marketing:  Integrating Customer Focus Across the Firm
	Valarie A.Zeithaml, Mary Jo Bitner, Dwayne D. Gremler
	McGraw-Hill, 2006
	4
	Marketing dịch vụ

	95
	Services Marketing: People, Technology, Strategy
	Christopher H Lovelock & Jochen Wirtz
	Prentice Hall, 2010
	7
	Marketing dịch vụ

	96
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	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM 
	Trẻ, 2004
	1
	Marketing công nghiệp

	97
	Các tài liệu trên internet, báo đài, …
	
	
	1
	Marketing công nghiệp

	98
	Thương mại điện tử
	Bộ Thương mại
	Thống kê, Hà Nội, 1999
	1
	Thương mại điện tử

	99
	Thương mại điện tử
	TS. Nguyễn Ngọc Hiến 
	Lao động, Hà Nội, 2003
	1
	Thương mại điện tử

	100
	Khái quát thương mại điện tử
	Nguyễn Trung Toàn 
	Lao động, Hà Nội, 2007
	1
	Thương mại điện tử
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	Lao động, Hà Nội, 2007
	1
	Thương mại điện tử
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	TS Nguyễn Văn Sơn,
TS Nguyễn Đức Trí,
TS Ngô Thị Ngọc Huyền
	Thống kê, Hà Nội, 2001
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	Thương mại điện tử
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	Bưu điện, Hà Nội, 2000
	1
	Thương mại điện tử

	104
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eBanking and eCommerce
	
	2004
	1
	Thương mại điện tử

	105
	Internet Economics Guide
	
	Pearson Education Australia, 2001
	1
	Thương mại điện tử

	106
	Internet Finance Guide
	
	Pearson Education Australia, 2001
	1
	Thương mại điện tử

	107
	Understanding Electronic Commerce
	David Kosiur
	Microsoft Press, Washington, 1997
	1
	Thương mại điện tử

	108
	Web Security & Commerce, O’Reilly & Associates
	Simson Garfinkel
	America, 1997
	1
	Thương mại điện tử

	109
	Một số tài liệu tham khảo khác thu thập trên Internet
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	Thương mại điện tử

	110
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	 Trẻ, 2002
	1
	Quan hệ công chúng

	111
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